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I Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo

1 Lý Thị Phượng 12/3/1984 Giáo viên V.07.02.26 5 10/01/2025 6 10/01/2026

1 Nguyễn Thị Lan Anh 16/09/1985 Giáo viên V.07.02.25 17 01/03/2025 18 01/03/2026

2 Phạm Thị Thúy Mai 15/10/1990 Giáo viên V.07.02.26 12 01/03/2025 13 01/03/2026

3 Đinh Thị Thoan 15/10/1986 Giáo viên V.07.02.26 10 01/03/2025 11 01/03/2026

4 Vũ Thị Thu Hằng 30/12/1988 Giáo viên V.07.02.26 10 01/03/2025 11 01/03/2026

5 Nguyễn Thị Nhung 05/03/1996 Giáo viên V.07.02.26 7 01/04/2025 8 01/04/2026

6 Vũ Thị Quyên 29/08/1976 Hiệu phó V.07.02.25 22 01/04/2025 23 01/04/2026

7 Nguyễn Thị Hường 22/05/1980 Giáo viên V.07.02.26 17 01/04/2025 18 01/04/2026

8 Nguyễn Linh Chi 06/8/1997 Giáo viên V.07.02.06 6 01/04/2025 7 01/04/2026

9 Đinh Thị Nguyệt Minh 31/10/1981 Giáo viên V.07.02.25 21 01/05/2025 22 01/05/2026

10 Nguyễn Thị Thanh Xuân 30/11/1981 Giáo viên V.07.02.26 21 01/05/2025 22 01/05/2026

11 Nguyễn Thị Hòa 29/9/1992 Giáo viên V.07.02.26 11 01/05/2025 12 01/05/2026

12 Đỗ Thị Hà 15/7/1982 Giáo viên V.07.02.26 11 01/05/2025 12 01/05/2026

13 Nguyễn Thị Hà 5/1/1991 Giáo viên V.07.02.26 11 01/05/2025 12 01/05/2026

14 Đinh Thị Thu Hà 02/08/1985 Giáo viên V.07.02.26 14 01/06/2025 15 01/06/2026
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15 Nguyễn Thị Nga 01/10/1990 Giáo viên V.07.02.26 14 01/06/2025 15 01/06/2026

16 Hà Thị Thư 23/5/1990 Giáo viên V.07.02.25 13 01/06/2025 14 01/06/2026

17 Nguyễn Thị Bích Hạnh 28/6/1990 Giáo viên V.07.02.26 13 01/06/2025 14 01/06/2026

18 Hoàng Thị Mai Hương 07/11/1980 Giáo viên V.07.02.26 19 01/06/2025 20 01/06/2026

19 Nguyễn Thị Thanh Huyền 04/28/1975 Giáo viên V.07.02.26 27 01/07/2025 28 01/07/2026

20 Lương Thị Diệu Hường 20/10/1988 Giáo viên V.07.02.26 9 01/07/2025 10 01/07/2026

21 Nguyễn Thị Hải Yến 18/12/1991 Giáo viên V.07.02.26 7 01/08/2025 8 01/08/2026

22 Đinh Thị Thu Thủy 02/8/1987 P. Hiệu trưởng V.07.02.25 17 01/08/2025 18 01/08/2026

23 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/4/1996 Giáo viên V.07.02.06 7 01/08/2025 8 01/08/2026

24 Phạm Hải Yến 26/2/1995 Giáo viên V.07.02.26 7 01/08/2025 8 01/08/2026

25 Ngô Thị Thu Hường 01/10/1984 Giáo viên V.07.02.26 14 01/08/2025 15 01/08/2026

26 Bùi Thị Lan 24/01/1988 Giáo viên V.07.02.26 7 01/08/2025 8 01/08/2026

27 Vũ Thu Trang 13/12/1995 Giáo viên V.07.02.26 7 01/08/2025 8 01/08/2026

28 Phạm Thanh Huệ 12/7/1994 Giáo viên V.07.02.26 7 01/10/2025 8 01/10/2026

29 Nguyễn Ngọc Diệp 02/02/1986 Giáo viên V.07.02.26 7 01/10/2025 8 01/10/2026

30 Trần Thị Tuyết Nhung 08/11/1977 Hiệu trưởng V.07.02.25 22 1/12/2025 23 1/12/2026

II Hưởng mới phụ cấp thâm niên nhà giáo

1 Quách Thị Thúy Hằng 14/08/1994 Giáo viên V.07.02.26 5 01/04/2026

Nguyễn Thị Thu Trang Trần Thị Tuyết Nhung

Thủ trưởng đơn vịNgười lập biểu

* Ghi chú: Cột số 11 xếp danh sách của từng mục theo thứ tự thời gian từ tháng 1 đến tháng 12


